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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023 nhằm xác định tỷ lệ lưu hành 

và phân tích yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh Newcastle (ND) để khuyến cáo các giải pháp phòng 
chống ND hiệu quả trong chăn nuôi gà tre, gà ác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tỷ lệ lưu hành virus 
Newcastle (NDV) được nghiên cứu ngẫu nhiên trên 90 mẫu swab của các đàn gà khỏe mạnh tại 3 
vùng kinh tế đô thị của tỉnh Tiền Giang và 50 mẫu lách của các đàn gà có dấu hiệu của ND để phát 
hiện NDV bằng kỹ thuật realtime RT-PCR. Phân tích yếu tố nguy cơ tại ở 93 hộ (31 hộ có gà nhiễm 
ND, có mẫu lách dương tính với ND và 62 hộ không có gà nhiễm ND) bằng phương pháp phỏng vấn 
chủ nuôi qua phiếu điều tra. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ lưu hành của NDV từ mẫu swab ở gà 
tre và gà ác lần lượt là 13,33% và 11,11%; tỷ lệ lưu hành của NDV từ mẫu lách ở gà tre (75%) cao 
hơn so với ở gà ác (38,89%), đặc biệt là gà ở nhóm  4 - 16 tuần tuổi. Ở phân tích đa biến, các yếu tố 
như tiếp xúc với chim hoang dã, tần suất vệ sinh chuồng trại từ 2 ngày trở lên, quy trình chủng ngừa 
ND không phù hợp đã làm tăng nguy cơ gà mắc bệnh ND với OR lần lượt là 4,83; 7,84 và 14,29.

Từ khóa: Gà tre và gà ác, tỷ lệ lưu hành, virus Newcastle, yếu tố nguy cơ, Tiền Giang.

Epidemiological characteristics and risk factors associated to
Newcastle disease in tre and ac chickens in Tien Giang province
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SUMMARY
This study was conducted from October 2022 to October 2023 to determine the prevalence 

and risk factors associated to Newcastle disease (ND) to recommend the effective ND prevention 
solutions in raising tre and ac chickens in Tien Giang province. The prevalence of Newcastle 
disease virus (NDV) was studied randomly on 90 swab samples collected from the healthy 
chicken flocks in 3 urban economic zones of Tien Giang province and 50 spleen samples from 
the ND symptomatic chicken flocks using realtime RT-PCR. Risk factor analysis was conducted 
through owner interviews using questionnaires in 93 households (31 households with ND-positive 
in spleen samples, 62 households with ND-negative samples). The studied result showed that 
the prevalence of NDV from the swab samples in the tre and ac chickens was 13.33% and 
11.11%, respectively. The prevalence of NDV from the spleen samples in the tre chickens was 
75.00% and in the ac chickens was 38.89%, particularly in the chicken group at 1-4 months old. In 
multivariate analysis, factors including exposure to wild birds, infrequent cleaning and disinfecting 
(2 days or more), and improper ND vaccination procedures increased the risk of ND in chickens, 
with odds ratios were 4.83, 7.84, and 14.29, respectively. 

Keywords: Tre and ac chickens, prevalence, Newcastle disease virus, risk factors, 
Tien Giang province.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh Newcastle (ND) do Newcastle disease virus 

(NDV) gây ra. NDV thuộc họ Paramyxoviridae, 
phân họ Avulavirinae, chi Orthoavulavirus và loài 
Avian orthoavulavirus (Kuhn và ctv, 2019), phạm 
vi mở rộng trên nhiều loài gia cầm; ít nhất có 250 
loài trong số 50 bộ chim mẫn cảm với NDV. ND 
gây thiệt hại kinh tế nặng nề do tỷ lệ mắc bệnh và 
tử vong cao (Deka và ctv, 2022). ND có vacxin 
phòng bệnh nhưng vẫn là mối đe dọa dai dẳng đối 
với ngành chăn nuôi gà trên toàn cầu (Sahoo và 
ctv, 2022) bởi chủng ngừa không đầy đủ, không 
đúng kỹ thuật hoặc do kháng thể thụ động của gà 
mẹ truyền (Dimitrov và ctv, 2017). Ở Việt Nam, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quy 
định ND thuộc danh mục bệnh động vật trên cạn 
phải công bố dịch và danh mục các bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng 
bệnh bắt buộc bằng vacxin cho động vật nuôi (Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2016). Ở Tiền 
Giang, hai giống gà (gà tre và gà ác) là đặc sản, chủ 
lực của địa phương với tổng đàn trên 6 triệu con. Do 
vậy, việc nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và các 

yếu tố nguy cơ liên quan đến lây truyền NDV là hết 
sức cầp thiết để có những giải pháp hiệu quả phòng, 
chống ND, bảo vệ và phát triển nghề nuôi gà tre và 
gà ác của tỉnh.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu

Phiếu điều tra để phỏng vấn 93 hộ nuôi gà 
tre và gà ác (31 hộ có gà ND và 62 hộ không có 
gà ND).

Các trang thiết bị, máy móc, hóa chất phục 
vụ cho nghiên cứu từ Phòng Thí nghiệm của Chi 
cục Thú y vùng VI.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Xác định tỷ lệ lưu hành NDV

- Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2022 đến 
tháng 10/2023.

- Bản đồ phân 3 vùng kinh tế đô thị tỉnh 
Tiền Giang:

- Về cỡ mẫu swab được tính theo vùng (Tiền 
Giang có 3 vùng kinh tế đô thị):

+ Tại điểm 2 của phụ lục 02 - Hướng 
dẫn thực hiện giám sát sau tiêm phòng và 
giám sát bệnh động vật (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 
31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quy định về phòng, chống dịch 
bệnh động vật trên cạn) có hướng dẫn tính 
cỡ mẫu theo công thức:

]
2
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Trong đó: 

n: Số mẫu cần lấy

p1: Xác suất để phát hiện được bệnh (0,95)

d: Số con mắc bệnh (d=N x p2)

p2: Tỷ lệ hiện mắc dự đoán (10%)

N: Tổng đàn vật nuôi.
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Trên cơ sở nghiên cứu của Sahoo và ctv 
(2022), Wodajo và ctv (2023); tỷ lệ hiện mắc ND 
là 11,7% và 11,34%; đề tài sử dụng tỷ lệ hiện mắc 
dự đoán là 10%. Do đó, cỡ mẫu cần thu thập theo 
công thức là 29 mẫu, làm tròn 30 mẫu/mỗi vùng 
kinh tế đô thị. Tổng cộng 3 vùng là 90 mẫu.

+ Tiêu chí lựa chọn đối tượng theo dõi: Dựa vào 
danh sách hộ nuôi gà tre và gà ác (> 500 con/hộ) 
được đánh số thứ tự từ 1 – n theo từng vùng, sau đó 
đưa vào phần mềm Survey toolbox để chọn 90 hộ 
ngẫu nhiên có đàn gà khỏe mạnh (30 mẫu/vùng). 
Trong mỗi hộ, tổ chức thu thập mẫu swab. 

- Thu thập mẫu lách: Trong thời gian thực 
hiện đề tài, ngay sau khi nhận thông tin từ nhiều 
kênh (cơ quan chuyên môn, chính quyền địa 
phương, hộ chăn nuôi, cửa hàng thuốc thú y, đại 
lý thức ăn chăn nuôi, tư thương...), nhóm thực 
hiện đề tài sẽ cùng với cán bộ dịch tễ kết hợp với 
thú y và chính quyền địa phương đến các đàn gà 
có dấu hiệu của ND (gà chết và bệnh: một số gà 
trong đàn có biểu hiện thở khó, đi phân lỏng có 
xanh hoặc lẫn máu, phù đầu, mí mắt, mồng tích 
tím tái, có dấu hiệu thần kinh…) để điều tra và 
thu thập mẫu lách.

- Nơi xét nghiệm: Trung tâm Chẩn đoán xét 
nghiệm, Chi cục Thú y vùng VI (Địa chỉ: 521/1 
Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh).

- Chỉ tiêu xét nghiệm: Xét nghiệm tìm ND 
từ mẫu swab và mẫu lách bằng phương pháp 
realtime RT-PCR.

2.2.2. Phân tích yếu tố nguy cơ liên quan ND

Phân tích yếu tố nguy cơ liên quan ND từ 
những thông tin đã phỏng vấn, điều tra chủ nuôi 
gà tre, gà ác; trong đó, biến phụ thuộc là nhóm 
hộ bao gồm: 31 hộ nuôi gà có dấu hiệu lâm sàng 
của ND, có mẫu lách dương tính với NDV và 62 
hộ có gà khỏe mạnh, gà không có dấu hiệu lâm 
sàng của ND theo tỷ lệ 1: 2 (1 hộ có gà ND và 
2 hộ lân cận không có gà ND). Biến độc lập là 
các yếu tố được thu thập dựa theo phiếu điều tra. 
Các thông tin được nhập liệu và phân tích yếu tố 
nguy cơ bằng phần mềm STATA 11.

2.2.3. Phân tích thống kê

Nhập dữ liệu bằng phần mềm Microsoft 
Excel. So sánh các tỷ lệ bằng phương pháp χ2 sử 
dụng phần mềm Minitab. Phân tích yếu tố nguy 
cơ bằng phần mềm STATA 11 (StataCorp, 2009. 
Stata Statistical Software: Release 11. College 
Station, TX: StataCorp LP).

III. KẾT QUẢ THẢO LUẬN

Qua bảng 1, sự khác biệt về tỷ lệ mẫu swab 
của gà dương tính với NDV giữa 3 vùng đều 
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Kết quả 
về tỷ lệ mẫu dương tính với NDV trên đàn 
gà khỏe mạnh trong đề tài này cũng phù hợp 
với nghiên cứu của Tilahun và ctv (2016), 
Wodajo và ctv (2023), Sahoo và ctv (2022) 
lần lượt là 11,34%; 17,05% và 11,7%. Tuy 
nhiên, tỷ lệ này cao hơn so với nghiên cứu 
của Chaka và ctv (2012), Joshi và ctv (2021) 
lần lượt là 5,9% và 9,8%. Sự khác biệt có 
thể là do sự khác nhau về giống gà, vị trí 
địa lý, mức độ phơi nhiễm NDV, hệ sinh thái 
nông nghiệp của các địa điểm nghiên cứu, 
các yếu tố môi trường và phương pháp xác 
định NDV. 

Qua bảng 2, tỷ lệ mẫu swab dương tính 
với NDV trên gà tre (13,33%), cao hơn so 
với tỷ lệ mẫu swab dương tính với NDV trên 
gà ác (11,11%). Tuy nhiên, sự khác biệt về tỷ 
lệ này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
Trong thực tế sản xuất, gà ác thường được 

Bảng 1. Tỷ lệ mẫu swab của gà dương 
tính với ND theo vùng

Vùng
Mẫu swab của gà

Số mẫu 
xét nghiệm

Dương 
tính NDV

Tỷ lệ
(%)

1 30 2 6,67a

2 30 5 16,67a

3 30 4 13,33a

Tổng cộng 90 11 12,22

Ghi chú: Những giá trị trong cùng cột có mang 
các chữ cái khác nhau thì sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p<0,05)
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nuôi nhốt và gà tre thường được nuôi theo 
hình thức bán chăn thả nên khả năng tiếp xúc 
với chim hoang dã là rất cao; do vậy, tỷ lệ 
nhiễm NDV trên gà tre thường có xu hướng 
cao hơn so với gà ác. Vấn đề này đã được 

Hu và ctv (2022) phân tích, chim hoang dã 
có thể mang NDV mà không bị bệnh nhưng 
dễ dàng lây truyền cho gà nên ND thường 
xảy ra khi có sự hiện diện của chim hoang dã 
trong khu vực nuôi gà.

Bảng 2. Tỷ lệ mẫu swab của gà tre và gà ác dương tính với ND theo vùng

Vùng
Gà tre Gà ác

Số mẫu Dương tính Tỷ lệ (%) Số mẫu Dương tính Tỷ lệ (%)
1 15 1 6,67a 15 1 6,67a

2 15 2 13,33a 15 3 20,00a

3 15 3 20,00a 15 1 6,67a

Tổng cộng 45 6 13,33 45 5 11,11

Ghi chú: Những giá trị trong cùng cột có mang các chữ cái khác nhau thì sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05)

Bảng 3. Tỷ lệ mẫu lách của gà 
dương tính với NDV theo vùng

Vùng
Mẫu lách của gà

Số mẫu Dương tính Tỷ lệ (%)
1 7 2 28,57
2 25 18 72,00
3 18 11 61,11

Tổng cộng 50 31 62,00

Ghi chú: Những giá trị trong cùng cột có mang 
các chữ cái khác nhau thì sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p<0,05)

Bảng 4. Tỷ lệ mẫu lách của gà tre và gà ác dương tính với NDV theo vùng

Vùng
Gà tre Gà ác

Số mẫu Dương tính Tỷ lệ (%) Số mẫu Dương tính Tỷ lệ (%)
1 4 1 25,00a 3 1 33,33a

2 16 14 87,50b 9 4 44,44a

3 12 9 75,00b 6 2 33,33a

Tổng cộng 32 24 75,00 18 7 38,89

Ghi chú: Những giá trị trong cùng cột có mang các chữ cái khác nhau thì sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05)

Ở bảng 3, tỷ lệ mẫu lách dương tính với NDV 
ở gà của vùng 1 (28,57%) thấp hơn so với vùng 

2 (72%) và vùng 3 (61,11%). Sự khác biệt này 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Các nghiên cứu 
đã xác định, có thể phát hiện NDV với dòng La 
Sota trong nội tạng của gà sau 6-9 ngày chủng 
bằng khí dung (Naneva, 1984); Naneva (1985) 
tiếp tục khẳng định, đã phát hiện NDV sau 9-10 
ngày chủng vacxin dòng La Sota. Tác giả Parede 
và ctv (1990) cho rằng ở những đàn gà có miễn 
dịch đối với NDV, nếu có dấu hiệu lâm sàng nhẹ 
hoặc không có thì sự nhân lên của NDV vẫn xảy 
ra đến ngày thứ 19 sau khi công cường độc. Đa 
số mẫu lách trong nghiên cứu này được thu thập 
sau 21 ngày gà được chủng ngừa vacxin ND; do 
vậy, các mẫu lách dương tính với NDV được xác 
định là đàn gà bị nhiễm NDV thực địa.
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Qua bảng 4, tỷ lệ mẫu lách dương tính với NDV 
ở gà tre (75%) cao hơn so với gà ác (38,89%); 
sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Ở 
giống gà tre, tỷ lệ mẫu lách dương tính với NDV ở 
vùng 1 (25%) thấp hơn so với vùng 2 (87,5%) và 
vùng 3 (75%), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05). Tuy nhiên ở gà ác, tỷ lệ mẫu lách dương 
tính với NDV theo vùng không có sự khác biệt 
thống kê (p>0,05). Các tỷ lệ mẫu lách dương tính 
với NDV ở đàn gà có dấu hiệu bệnh đều cao hơn 
so với nghiên cứu của Ravishankar và ctv (2022), 
Worku và ctv (2022) lần lượt là 14,5% và 38,63%. 
Sự khác biệt có thể là do tiêu chí lấy mẫu bệnh phẩm 
trên gà có dấu hiệu lâm sàng ND không giống nhau 
giữa các nghiên cứu.

Quan sát trực tiếp các đàn gà có mẫu lách 
dương tính với NDV với tỷ lệ chết cao ≥ 50%, 
đa số gà có dấu hiệu lâm sàng là ủ rũ, khó thở, 
mồng, tích tím, đặc biệt là phân có màu xanh lá 
cây. Kết quả này cũng phù hợp với ghi nhận của 
Miguel và ctv (2013), gà bệnh thể cấp tính, có tỷ 
lệ chết cao thường thấy là tiêu chảy màu xanh lá 
cây và Al-Garib và ctv (2003) cũng đã xác định, 
gà bệnh thể cấp tính thường chết đột ngột, tỷ lệ 
chết cao với biểu hiện hô hấp nghiêm trọng.

Bảng 5 cho thấy: về nhóm tuổi, đàn gà ở nhóm 
tuổi 1-4 tháng có tỷ lệ nhiễm NDV (61,29%), 
cao hơn so với các đàn gà ở nhóm tuổi < 1 tháng 
(16,13%) và > 4 tháng (22,58). Về giống gà, gà 
tre có tỷ lệ nhiễm NDV (77,42%) cao hơn so với 
các đàn gà sản xuất trứng (22,58%). Tìm hiểu 
nguyên nhân trong thực tế sản xuất cho thấy, gà 

ác chủ yếu nuôi nhốt và đa số gà tre được nuôi 
theo hình thức bán chăn thả; nếu nuôi thịt thì 
vòng đời của gà tre dài hơn so với gà ác; hơn 
nữa, gà tre thường được nuôi hỗn hợp ở nhiều 
nhóm tuổi khác nhau. Do vậy, khả năng ND tiềm 
ẩn phát sinh bệnh của gà tre cao hơn gà ác.

Về tỷ lệ chết, đàn gà nhiễm ND có tỷ lệ 
chết ≥ 50% (70,97%) cao hơn đàn gà có tỷ lệ 
chết <50% (29,03%). Trong thực tế sản xuất, 
khi đàn gà có triệu chứng và bệnh tích giống 
như ND mặc dù chưa có kết quả xét nghiệm 
chẩn đoán bệnh nhưng chủ nuôi đã chủ động 
đưa thẳng vacxin ND sống vào đàn gà bệnh. 
Phương pháp chủng ngừa gồm nhỏ mắt nhỏ 
mũi, chích và phun vacxin ND. Qua điều tra 
và đối chiếu kết quả thực tế cho thấy, phương 
pháp phun vacxin ND trực tiếp vào đàn gà 
bệnh cho kết quả tốt nhất.

Triệu chứng và bệnh tích trên những đàn 
gà ND rất đa dạng. Kết quả được trình bày qua 
bảng 6.

Bảng 6. Tần suất xuất hiện triệu chứng
và bệnh tích của gà ND (n=31)

Biểu hiện Số lượng 
(đàn)

Tỷ lệ 
(%)

Triệu 
chứng 
chính

Thở khó 18 58,06

Phân 
lỏng

Xanh 22 70,97
Lẫn máu 4 12,90

Phù
Mí mắt 21 67,74
Đầu 9 29,03

Tím mồng tích 9 29,03

Trước 
khi chết

Vẹo cổ 7 22,58
Co giật 14 45,16
Liệt chân 7 22,58

Bệnh 
tích

Khí quản 17 54,84
Dạ dày tuyến 25 80,65
Dạ dày cơ 9 29,03
Mảng lympho ở 
ruột non 26 83,87

Van hồi manh 
tràng 23 74,19

Lách 19 61,29
Lổ huyệt 27 87,10

Bảng 5. Đặc điểm dịch tễ của 
đàn gà dương tính với ND (n = 31)

Đặc điểm Số lượng 
(đàn)

Tỷ lệ 
(%)

Nhóm tuổi 
(tháng)

< 1 5 16,13
1 - 4 19 61,29
> 4 7 22,58

Nhóm gà
Tre 24 77,42
Ác 7 22,58

Tỷ lệ chết 
(%)

< 50 9 29,03
≥ 50 22 70,97
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Qua bảng 6 cho thấy, triệu chứng trên đàn gà 
ND gồm các dấu hiệu phổ biến như thở khó, phân 
lỏng màu xanh, phù mí mắt, co giật trước khi chết 
với tỷ lệ lần lượt là 58,06%; 70,97%; 67,74%; 
45,16%. Về bệnh tích, đặc trưng là xuất huyết 

khí quản, dạ dày tuyến, mảng lympho ở ruột và 
van hồi manh tràng, lách, lỗ huyệt, lần lượt có tỷ 
lệ là 54,84%; 80,65%; 83,87%; 74,19%; 61,29% 
và 87,10%. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên 
cứu của Miller và Koch (2013).

Bảng 7. Phân tích đơn biến các yếu tố nguy cơ có liên quan đến ND (n=93)

Yếu tố Tổng
số hộ

Hộ có gà ND 
(n=31)

Hộ không có gà ND 
(n=62) P OR

Hộ Tỷ lệ (%) Hộ Tỷ lệ (%)

Khoảng cách đến trại gà khác (m)

≤ 120 17 8 47,1 9 52,9
0,149 2,05

> 120 76 23 30,3 53 69,7

Nguồn nước vệ sinh

Mở 41 16 39,0 25 61,0
0,200 1,58

Kín 52 15 28,8 37 71,2

Nuôi hỗn hợp gà ở nhiều nhóm tuổi

Có 54 21 38,9 33 61,1
0,132 1,85

Không 39 10 25,6 29 74,4

Nuôi gà theo hình thức bán chăn thả

Có 46 21 45,7 25 54,3
0,011 3,11

Không 47 10 21,3 37 78,7

Cách ly gà mắc bệnh

Không 61 18 29,5 43 70,5
0,197 1,63

Có 32 13 40,6 19 59,4

Tiếp xúc chim hoang dã

Có 51 23 45,1 28 54,9
0,007 3,49

Không 42 8 19,0 34 81,0

Tần suất vệ sinh chuồng trại 

> 2 ngày 55 23 41,8 32 58,2
0,03 2,70

Hàng ngày 38 8 21,1 30 78,9

Quy trình chủng ngừa ND 

Không phù hợp 37 20 54,1 17 45,9
0,001 4,81

Phù hợp 56 11 19,6 45 80,4

Bảng 8. Phân tích đa biến các yếu tố nguy cơ có liên quan đến ND (n=93)

STT Yếu tố Hệ số góc P OR
1 Tiếp xúc chim hoang dã 2,11 0,035 4,83
2 Tần suất vệ sinh chuồng trại -2,06 0,040 7,84
3 Quy trình chủng ngừa ND -2,66 0,008 14,29
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Trong số 30 biến, có 8 biến nhận được giá 
trị p ≤0,2 là yếu tố tiềm năng ND, các biến này 
tiếp tục phân tích đa biến nhằm xác định yếu 
tố thật sự là nguy cơ ND sau khi đã hiệu chỉnh 
các yếu tố nhiễu. Kết quả ở bảng 7 và 8 cho 
thấy, khoảng cách từ khu vực chăn nuôi đến trại 
gà khác ≤ 120m làm tăng nguy cơ lây truyền 
NDV so với phạm vi > 120m. Kết quả này phù 
hợp với nghiên cứu của Wodajo và ctv (2023), 
khoảng cách từ khu vực chăn nuôi đến trại gà 
khác trong phạm vi 116 m gà ND cao hơn 92% 
so với > 116 m. Sử dụng nguồn nước mở (ao 
hoặc sông) trong chăn nuôi gà sẽ làm tăng nguy 
cơ lây truyền NDV so với các nguồn kín (nước 
máy hoặc giếng khoan). Kết quả này cũng phù 
hợp với nghiên cứu của Chaka và ctv (2013) 
với OR=3,14; p=0,03. Nuôi gà hỗn hợp ở nhiều 
nhóm tuổi khác nhau làm tăng nguy cơ gà ND. 
Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của 
Roky và ctv (2022) với OR=4,76. Nuôi gà theo 
hình thức nhốt làm giảm nguy cơ ND so với bán 
chăn thả. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên 
cứu của Aliye và ctv (2022) với  OR=3,84; p  = 
0,0001. Đặc biệt, nếu không cách ly gà mắc bệnh 
thì sẽ làm tăng nguy cơ lây truyền NDV so với 
có cách ly gà mắc bệnh. Kết quả này cũng phù 
hợp với nghiên cứu của Roky và ctv (2022) với 
OR=2,85. Khi phân tích đa biến, yếu tố tiếp xúc 
chim hoang dã đã làm tăng nguy cơ lây truyền 
NDV so với không có tiếp xúc với OR=4,83; 
p= 0,035. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên 
cứu của Wang và ctv (2013) với OR: 6,573; p 
= 0,001; Pham và ctv (2023) với OR = 3,89; p 
= 0,030; Wang và ctv (2023) với OR: 3,379; p 
= 0,04. Tuy nhiên, thấp hơn so với nghiên cứu 
của Tesfaye và ctv (2023), Wodajo và ctv (2023) 
lần lượt OR = 9,7; p < 0,001 và OR = 63,77; p 
< 0,001 bởi các tác giả nhận thấy chim hoang 
dã đóng vai trò mang mầm bệnh (kể cả NDV). 
Tần suất vệ sinh chuồng trại mỗi ngày đã làm 
giảm nguy cơ lây truyền NDV so với từ 2 ngày 
trở lên với  OR=7,84; p = 0,04. Kết quả này cao 
hơn so với nghiên cứu của Wodajo và ctv (2023) 
với OR = 4,27; p = 0,029; Pham và ctv (2023) 
OR = 5,46; p  = 0,004. Đàn gà sử dụng quy trình 
chủng ngừa ND phù hợp đã làm giảm nguy cơ 

mắc NDV so với sử dụng quy trình chủng ngừa 
ND không phù hợp với  OR=14,29; p=0,008 bởi 
lẽ chủ nuôi sử dụng nhiều loại vacxin của những 
công ty khác nhau, chủng ngừa cho đàn gà tại 
các thời điểm khác nhau không theo khuyến cáo 
của nhà sản xuất cũng như đặc điểm dịch tễ ND 
tại địa phương.

IV. KẾT LUẬN
- Không có sự khác biệt về tỷ lệ lưu hành 

NDV giữa gà tre và gà ác.

- Tỷ lệ ND  ở gà tre cao hơn so với gà ác.

- Tỷ lệ ND trên gà nhóm tuổi 1-4 tháng là 
cao nhất.

- Ở phân tích đa biến, việc tiếp xúc chim 
hoang dã, tần suất vệ sinh chuồng trại từ 2 ngày 
trở lên, quy trình chủng ngừa ND không phù 
hợp là yếu tố nguy cơ làm tăng gà ND.
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